
UBND PHƯỜNG QUAN TRIỀU Biểu số 07 

ĐVT: đồng

 Tổng số đối 

tượng  

Đối tượng thuộc 

dân tộc Cống

Đối tượng thuộc 

dân tộc Ngái

Đối tượng thuộc 

dân tộc Cờ Lao, 

Pà Thẻn, Pu Péo

A B 1 2  3=4+5+… 4 5  6=1*2*3 

TỔNG CỘNG A+B

A CÔNG LẬP 61.308.000                  

I Khối Mầm non 18 6 6 18.252.000                  

1 MN CT Giấy Hoàng Văn Thụ

                  702.000 4 1 1 2.808.000                    

                  702.000 6 1 1 4.212.000                    

3 MN Khánh Hòa

4 MN Quan Triều

5 MN Quang Vinh                   702.000 4 2 2 5.616.000                    

6 MN xã Sơn Cẩm                   702.000 4 2 2 5.616.000                    

7 MN Tân Long

II Cấp Tiểu học 20 9 9 33.696.000                  

1 TH Hoàng Văn Thụ                   936.000 4 1 1 3.744.000                    

2 TH Quang Vinh                   936.000 4 6 6 22.464.000                  

3 TH Sơn Cẩm 1                   936.000 4 2 2 7.488.000                    

4 TH Sơn Cẩm 3                   936.000 4 0 0 -                              

5 TH Tân Long                   936.000 4 0 0

III Cấp THCS 10 2 2 9.360.000                    

1 THCS Hoàng Văn Thụ                   936.000 6 1 1 5.616.000                    

2 THCS Tân Long                   936.000 4 1 1 3.744.000                    

MN Điện Lực 2

 Tổng nhu cầu kinh phí 

HK I năm học 2025-2026  Số tháng 

được hỗ trợ 

HK II năm học 2024-2025

Tổng số đối tượng (học sinh)

NHU CẦU KINH PHÍ 

THỰC HIỆN HỖ TRỢ HỌC TẬP CHO TRẺ MẪU GIÁO, HỌC SINH DÂN TỘC RẤT ÍT NGƯỜI

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026 THEO NGHỊ ĐỊNH 57/NĐ-CP NGÀY 09/5/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

STT Đơn vị
 Định mức hỗ trợ/học 

sinh/tháng (đồng) 

(Kèm theo Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2025 của UBND phường Quan Triều)


